
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

 

035 - Trường THPT Lao Bảo 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204001215 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN AN Nam 22/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

2 045204001764 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MẬU AN Nam 31/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 5.50  

3 045304001494 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯỚC AN Nữ 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.16  

4 045304001492 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

5 045304001160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH Nữ 13/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

6 045304001065 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM ANH Nữ 25/05/2004 BỆNH VIỆN KHE SANH Kinh 6.67  

7 045304001086 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 17/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.90  

8 045304001181 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 13/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.84  

9 045204001208 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ QUANG ÁNH Nam 14/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

10 197477774 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HOÀI BẢO Nam 18/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.84  

11 045204001145 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THANH BÌNH Nam 24/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

12 045204000824 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH BÌNH Nam 03/12/2004 

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

KHOA HUẾ 
Kinh 6.91  

13 045304004263 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 08/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.47  

14 035304006740 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ CHIẾN Nữ 14/10/2004 HÀ NAM Kinh 6.66  

15 045204001211 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHIỀU Nam 03/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.53  

16 046204001460 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THẾ CHƯƠNG Nam 18/11/2004 NHÀ HỘ SINH KHU VỰC I-HUẾ Kinh 5.40  

17 045204000211 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THANH DANH Nam 15/07/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.76  

18 045204001128 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN DÂN Nam 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Ka Đô 5.40  

19 045304001120 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THÚY DIỄM Nữ 30/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.53  

20 045204001147 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN DUY Nam 28/05/2004 BỆNH VIỆN HƯỚNG HÓA Kinh 5.27  

21 045304001063 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THANH DƯƠNG Nữ 20/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.36  

22 045204001216 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN ĐẠT Nam 07/01/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204001788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.82  

24 045204001451 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ ĐẠT Nam 07/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

25 045204006224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN ANH ĐỨC Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.29  

26 045204001207 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRUNG ĐỨC Nam 23/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HƯỚNG HÓA Kinh 5.17  

27 045304001070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ KIỀU GIANG Nữ 18/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

28 045304003326 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHƯƠNG GIANG Nữ 13/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  

29 033304007191 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ QUỲNH GIANG Nữ 10/05/2004 HƯNG YÊN Kinh 5.82  

30 045304000188 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HÀ Nữ 09/09/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 8.59  

31 045304001161 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ VĨ HÀ Nữ 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.78  

32 045204006050 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH HẢI Nam 12/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

33 045304000186 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ HẰNG Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

34 045204001217 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HIỀN Nam 14/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5  

35 045304001169 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HIỀN Nữ 06/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.04  

36 197475846 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC HIỄN Nam 28/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.38  

37 045204001218 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRƯƠNG HIỆP Nam 04/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.71  

38 045204001213 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TRẦN HIẾU Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.96  

39 045204006517 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐĂNG HIẾU Nam 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

40 045204000204 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HOÀNG Nam 13/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.90  

41 045304000190 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THU HUYỀN Nữ 17/01/2004 PHƯƠNG LANG, HẢI BA Kinh 7.08  

42 045304001115 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐẶNG DIỆU HUYỀN Nữ 08/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 6.78  

43 045304006133 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 03/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.05  

44 045304001090 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH HUYỀN Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.37  

45 197473760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG Nữ 07/11/2004 TỔ Y TẾ BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ Kinh 8.77  

46 045304007084 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 01/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

47 045304006764 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 20/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 7.32  

48 045304005048 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Nữ 27/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

49 045304001110 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Nữ 25/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

50 045203001734 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH LÃM Nam 02/03/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

51 045204008027 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VŨ LÂN Nam 31/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

52 045304001080 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Nữ 06/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.70  

53 045304001174 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HOÀI LINH Nữ 08/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

54 045304001165 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LINH Nữ 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

55 045304001075 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ MỸ LINH Nữ 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

56 045204003716 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THÀNH LONG Nam 08/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.20  

57 045204001157 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN LUÂN Nam 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

58 045204001125 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG LƯỢNG Nam 03/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

59 045304006835 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY Nữ 23/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.21  

60 045204002947 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUỐC MINH Nam 03/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

61 045204000210 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MẠNH MINH Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.50  

62 045204006939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỒNG MINH Nam 09/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

63 045204001867 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ HOÀNG MINH Nam 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.70  

64 045304001163 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC DIỆU MY Nữ 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

65 045304001074 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NỄ Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.45  

66 045304001173 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 27/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 8.10  

67 045304004796 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÚY NGÂN Nữ 17/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

68 045304000806 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THẢO NGÂN Nữ 21/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.66  

69 197470138 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ DIỆU NGÂN Nữ 07/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.11  

70 045204007794 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU NGHĨA Nam 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.16  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

71 045204005967 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG VĂN NGHĨA Nam 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.75  

72 045304001061 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ KIM NGỌC Nữ 01/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.65  

73 035304003289 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN BẢO NGỌC Nữ 06/11/2004 HÀ NAM Kinh 5.50  

74 045204001756 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOẠN THANH NGỌC Nam 08/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 8.14  

75 045304001089 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 16/09/2004 QUANG TRI Kinh 6.43  

76 045204000645 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ XUÂN NGUYÊN Nam 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

77 045304000805 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THU NGUYỆT Nữ 25/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

78 045204001453 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NHẬT Nam 03/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

79 045204001228 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ĐỨC NHẬT Nam 12/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

80 045204006383 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN CÔNG NHẬT Nam 06/11/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.52  

81 060304008926 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 27/02/2004 BÌNH THUẬN Kinh 5.66  

82 046304000538 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ UYÊN NHI Nữ 25/01/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 6.94  

83 045304001092 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HUỲNH VÕ THỤC NHI Nữ 16/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.25  

84 045304001393 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ NHI Nữ 13/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

85 045304005541 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NHIỄM Nữ 14/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 6.63  

86 046304001302 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 15/04/2004 TRẠM Y TẾ LAO BẢO Kinh 6.70  

87 045304001077 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG Nữ 25/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.50  

88 045304003845 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHUNG Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

89 045304000187 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ Nữ 08/12/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 7.80  

90 045304000800 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 29/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

91 045304007418 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 25/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  

92 045304001107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 12/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.09  

93 045304008408 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 18/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

94 045304007567 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 06/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

95 045304006612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 24/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HƯỚNG HÓA Kinh 6.34  

96 045304001088 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 08/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.58  

97 045304000618 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 23/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.57  

98 045304000803 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ HOÀI NHƯ Nữ 28/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.39  

99 045304005784 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ NGỌC NI Nữ 01/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

100 045304000996 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ NỮ Nữ 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.31  

101 045304001073 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 10/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

102 045304001093 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Nữ 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

103 045304001069 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ PHƯƠNG Nữ 17/04/2004 TRẠM XÁ XÃ CAM AN Kinh 6.33  

104 045204001127 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 17/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

105 045204000826 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN QUÂN Nam 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5  

106 044204003338 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 02/01/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 5.07  

107 045204006273 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC MINH QUÂN Nam 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

108 045204000209 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG MINH QUÂN Nam 19/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 5.29  

109 045204003070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN CAO QUÂN Nam 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

110 197475164 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ANH QUỐC Nam 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

111 045204001148 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU QUỐC Nam 01/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

112 045204004616 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH QUỐC Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

113 045304000998 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ KIM QUYÊN Nữ 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.70  

114 045304001168 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRÚC QUỲNH Nữ 08/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

115 045304001072 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH Nữ 23/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

116 045304001106 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 12/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

117 045304001108 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 16/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.57  

118 045304009030 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH Nữ 24/09/2004 

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

KHOA HUẾ 
Kinh 6.89  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

119 045304007144 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 03/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 5.17  

120 045303001108 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 18/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5  

121 045203001438 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN RIN Nam 08/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

122 045304000804 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG ĐỖ BẢO SAN Nữ 12/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.93  

123 045204001049 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

124 045304001087 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SƯƠNG Nữ 22/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.69  

125 045204001504 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM QUANG TÀI Nam 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  

126 045204000823 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHÚ TÀI Nam 26/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.45  

127 045204001486 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN TÂM Nam 11/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

128 045204000825 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI NHẬT TÂN Nam 22/12/2004 QUẢNG TRỊ Mường 6.82  

129 045204001502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THUẬN HOÀNG THÀNH Nam 27/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.26  

130 045304001066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 19/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

131 045304001068 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH THẢO Nữ 20/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 7.04  

132 045304001167 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THANH THẢO Nữ 06/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

133 045304001064 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ DIỆU THẢO Nữ 01/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.44  

134 045204001155 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NGỌC THẮNG Nam 03/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

135 045204001209 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THẮNG Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

136 197475856 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH THI Nam 09/05/2002 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 5.31  

137 045204008775 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ TẤN THỊNH Nam 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.47  

138 045304007518 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÙY Nữ 21/04/2004 PHÒNG KHÁM BA LÒNG Kinh 7.11  

139 045304001104 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THỦY Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

140 045204007158 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NHƯ THỨC Nam 10/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

141 045204008568 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THƯỞNG Nam 29/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

142 045304000622 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THỦY TIÊN Nữ 06/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.46  
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143 045304001180 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỦY TIÊN Nữ 05/04/2004 HỒ CHÍ MINH Kinh 8.17  

144 045304000997 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

145 045304001171 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 09/04/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 8.04  

146 197472980 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 13/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

147 045304001085 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN GIAI THÙY TRANG Nữ 19/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

148 045304001079 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ KIỀU TRANG Nữ 03/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.05  

149 045304006692 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TRÂM Nữ 07/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.23  

150 045304006992 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 05/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 8.04  

151 045304007890 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ TRÂM Nữ 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

152 045304000812 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 24/12/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 7.28  

153 045304001170 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH Nữ 01/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 6.94  

154 045203006090 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỮU TRỌNG Nam 08/02/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

155 045204001512 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC NHÂN TRỌNG Nam 19/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

156 045204001214 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG MINH TUẤN Nam 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

157 045204001598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU TUẤN Nam 29/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

158 045202000314 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN ANH TUẤN Nam 24/07/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 5.06  

159 045204003972 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH TUẤN Nam 09/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

160 045304001071 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ TUYỀN Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.08  

161 045304001062 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 27/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.11  

162 045304001708 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ TUYẾT ANH Nữ 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

163 045304004355 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ TƯƠI Nữ 10/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.05  

164 045304001067 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN Nữ 01/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.45  

165 045304000193 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 22/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

166 045304001091 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀNG HỒNG VÂN Nữ 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.64  
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167 045204001129 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐĂNG VINH Nam 16/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.36  

168 045204001511 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THẾ VŨ Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

169 045204001130 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN UY VŨ Nam 27/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

170 054204005415 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TẠ ĐÌNH THIÊN VŨ Nam 13/01/2004 PHÚ YÊN Kinh 5.62  

171 045204000207 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHẮC VŨ Nam 15/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.64  

172 045204000206 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ LONG VŨ Nam 08/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  

173 045204001146 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRƯỜNG VƯƠNG Nam 10/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

174 045304000189 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HÀ VY Nữ 07/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

175 045304001101 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ THANH XUÂN Nữ 13/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Kinh 5.99  

176 045204005356 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN Ý Nam 08/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.29  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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